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	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC NINH

             
Số:            /TTr - UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày     tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH
Nghị quyết hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, cụm công nghiệp Phú Lâm – huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 
Căn cứ văn bản số 204/TT.HĐND ngày 28/11/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về Tờ trình số 459/Ttr-UBND ngày 19/11/2024 của UBND tỉnh;
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, cụm công nghiệp Phú Lâm – huyện Tiên Du đến năm 2030 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Quyết định 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Văn bản số 1671-CV/TU ngày 23/9/2024 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, Cụm công nghiệp Phú Lâm và xã Văn Môn.

2. Cơ sở thực tiễn

Triển khai thực hiện Văn bản số 1671-CV/TU ngày 23/9/2024 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, Cụm công nghiệp Phú Lâm và xã Văn Môn; trong đó yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân di dời đến khu vực được phép hoạt động, chuyển đổi ngành nghề tại địa phương nhằm tạo việc làm, ổn định đời sống của người dân.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, cụm công nghiệp Phú Lâm – huyện Tiên Du là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
- Đảm bảo các vấn đề môi trường trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tuân thủ quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong những năm tới.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Việc soạn thảo Nghị quyết đã tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), cụ thể:

Ngay khi có Văn bản số 3688/UBND-NN.TN ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường xử lý, tiến tới xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, CCN Phú Lâm, xã Văn Môn; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân di dời đến khu vực được phép hoạt động, chuyển đổi ngành nghề tại phường Phong Khê, CCN Phú Lâm, xã Văn Môn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tế của các địa phương để tham mưu đề xuất, đánh giá tác động của chính sách. 
Điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định: “Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp do địa phương thực hiện gồm: c) Hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình trong làng nghề, khu dân cư di dời vào trong cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định”.

Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 25/3/2024 của Chính phủ quy định: “Quyền hạn, trách nhiệm của Sở Công Thương: 1. Xây dựng, trình và tổ chức thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp, Quy chế quản lý cụm công nghiệp, chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn”.

Khoản 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: ”Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.” 

Thực hiện Văn bản số 1671-CV/TU ngày 23/9/2024 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, Cụm công nghiệp Phú Lâm và xã Văn Môn; để hỗ trợ các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, cụm công nghiệp Phú Lâm – huyện Tiên Du di dời đến khu vực được phép hoạt động, chuyển đổi ngành nghề tại địa phương nhằm tạo việc làm, ổn định đời sống của người dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; đồng thời có văn bản số 2481/KHĐT-KTĐN ngày 05/11/2024 đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đăng tải Dự thảo và văn bản số 2482/KHĐT-KTĐN ngày 05/11/2024 lấy ý kiến của các sở ngành và địa phương đối với Dự thảo.
Tại văn bản số 1283/ STP-XDKTVB ngày 06/11/2024 Sở Tư pháp có ý kiến: "Do Dự thảo có quy định chính sách chính sách đặc thù (hỗ trợ lãi suất để chuyển đổi nghề nghiệp) và có quy định các thủ tục hành chính trong việc đề nghị hỗ trợ. Theo khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là “quy định thủ tục hành chính trong (…) nghị quyết của Hội đồng nhân dân (…) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này.

Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại hồ sơ và tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định tại Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), quy trình trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh phải thực hiện theo các Điều từ Điều 112 đến Điều 116 Luật này.”
Sau khi nhận được ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời có văn bản số 2533/KHĐT-KTĐN ngày 08/11/2024 đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đăng tải Dự thảo và văn bản số 2534/KHĐT-KTĐN ngày 08/11/2024 lấy ý kiến của các sở ngành và địa phương đối với Dự thảo.

Ngày 13/11/2024, tại văn bản số 4414/UBND-NN.TN, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét trong tháng 12/2024.

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn - huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du là việc cấp bách, cần thiết phải ban hành chính sớm để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tại các địa phương trên. Để có căn cứ triển khai các bước tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 369/BC-KHĐT.KTĐN ngày 14/11/2024 báo cáo UBND tỉnh xem xét báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê - thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn - huyện Yên Phong, xã Phú Lâm - huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030”.
UBND tỉnh đã có tờ  trình số 459/TTr-UBND ngày 19/11/2024 trình thường trực HĐND tỉnh;

Tại văn bản số 204/TT.HĐND ngày 28/11/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về Tờ trình số 459/Ttr-UBND ngày 19/11/2024 của UBND tỉnh;

Tại văn bản số 509/UBND-NN.TN ngày 29/11/2024, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành và các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê - thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn - huyện Yên Phong, xã Phú Lâm - huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.
Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du là rất cần thiết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục: Nghị quyết báo gồm 6 điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Hỗ trợ chi phí di dời cho cơ sở sản xuất giấy

Điều 4. Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho cơ sở sản xuất giấy

Điều 5. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Điều 6. Trình tự, thủ tục thẩm quyền giải quyết hồ sơ hỗ trợ

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Điều 8. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung hỗ trợ cụ thể: 

Điều 3. Hỗ trợ chi phí di dời cho cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

1. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ 50% kinh phí lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị, nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.
2.  Điều kiện hỗ trợ

- Cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong thực hiện di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

- Cơ sở đã hoàn thành thủ tục ký Hợp đồng thuê lại mặt bằng với đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất đúng theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.
1. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay theo hợp đồng tín dụng đã ký của cơ sở với tổ chức cho vay, nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án. Mức lãi suất được hỗ trợ theo hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại từng thời kỳ, tính trên tổng số tiền vay để đầu tư xây dựng cơ sở mới.

Thời gian hỗ trợ: không quá 05 năm kể từ ngày được phê duyệt hỗ trợ.
2.  Điều kiện hỗ trợ

Cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; cơ sở tái chế nhôm tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong thực hiện di dời hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để thực hiện dự án mới.

V. DỰ KIẾN NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ:
1. Dự kiến kinh phí các nội dung hoạt động giai đoạn 2025-2030: khoảng 154.500 triệu đồng. Trong đó:

- Kinh phí Hỗ trợ chi phí di dời: khoảng 77.250 triệu đồng.
- Kinh phí Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng: khoảng 77.250 triệu đồng.
2. Điều kiện đảm bảo: Hàng năm ngân sách nhà nước cấp tỉnh cấp kinh phí thực hiện.
Trên đây là Tờ trình về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “ hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê – thành phố Bắc Ninh, xã Văn Môn – huyện Yên Phong, xã Phú Lâm – huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030”, kính trình trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
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- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP NN;

- Lưu: VT, NN.  
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